	
	Mẫu số C01a/CCTT
(Kèm theo Thông tư số 51/2026/TT-BTC
ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
KHO BẠC NHÀ NƯỚC/KBNN KHU VỰC
________________
Số:       /BC-......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
..........., ngày ...  tháng ...  năm 20...




BÁO CÁO(1)
Về việc cung cấp thông tin tài chính năm ...
____________________
Tỉnh ...
Phần I: Số liệu 
A. Tài sản        
                                                                                           Đơn vị tính: Đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	31/12/20X2(2)
	31/12/20X1(2)

	1
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	01
	
	

	
	Trong đó, Quỹ Dự trữ tài chính 
	02
	
	



 B. Thu, Chi ngân sách nhà nước và thông tin tài chính nhà nước khác
                                                                                           Đơn vị tính: Đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	20X2(2)
	20X1(2)

	I
	Thu ngân sách nhà nước
	
	
	

	1
	Thu từ viện trợ không hoàn lại hỗ trợ ngân sách nhà nước (không bao gồm thu viện trợ theo hình thức ghi thu ghi chi)
	05
	
	

	2
	Thu khác của ngân sách nhà nước 
	06
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách; bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới
	07
	
	

	
	+ Thu ngân sách cấp tỉnh từ ngân sách trung ương 
	08
	
	

	
	+ Thu ngân sách cấp xã từ ngân sách cấp tỉnh 
	09
	
	

	
	- Thu từ các khoản hoàn trả kinh phí bổ sung có mục tiêu của ngân sách cấp dưới 
	10
	
	

	
	+ Thu ngân sách trung ương từ ngân sách cấp tỉnh 
	11
	
	

	
	+ Thu ngân sách cấp tỉnh từ ngân sách cấp xã 
	12
	
	

	II
	Chi khác từ ngân sách nhà nước
	15
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách; bổ sung có mục tiêu của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới 
	16
	
	

	
	+ Chi ngân sách trung ương cho ngân sách cấp tỉnh
	17
	
	

	
	+ Chi ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp xã
	18
	
	

	
	- Chi hoàn trả kinh phí bổ sung có mục tiêu của ngân sách cấp dưới cho ngân sách cấp trên
	19
	
	

	
	+ Chi hoàn trả ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách trung ương
	20
	
	

	
	+ Chi hoàn trả ngân sách cấp xã cho ngân sách cấp tỉnh
	21
	
	

	III
	Thông tin tài chính nhà nước khác(3)
	
	
	

	1
	Tiền thu hồi vốn của Nhà nước 
	25
	
	

	2
	Tiền thu từ bán, thanh lý tài sản của Nhà nước 
	26
	
	

	3
	Tiền thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ 
	27
	
	

	4
	Tiền thu từ các khoản vay phát sinh trong năm (không bao gồm vay theo hình thức ghi thu ghi chi)
	28
	
	

	
	- Nước ngoài
	29
	
	

	
	- Trong nước
	30
	
	

	5
	Tiền chi ngân sách nhà nước mua sắm, xây dựng tài sản cố định (không gồm các khoản chi theo hình thức ghi thu ghi chi)
	31
	
	

	6
	Tiền chi đầu tư, góp vốn cho các doanh nghiệp và các đơn vị khác 
	32
	
	

	7
	Tiền gốc vay đã trả trong năm
	33
	
	

	8
	Số chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ 
	34
	
	



Phần II: Phân tích, đánh giá(4)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Nơi nhận:
- KBNN/KBNN khu vực...;
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo (...bản).

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Văn A




Ghi chú:
(1) Báo cáo này do Kho bạc Nhà nước/Kho bạc Nhà nước khu vực lập để phản ánh thông tin về tiền và các khoản tương đương tiền, thu, chi ngân sách trung ương, địa phương và thông tin tài chính khác của Nhà nước tại Trung ương, địa phương chưa được phản ánh trên Báo cáo CCTTTC của các đơn vị khác trong phạm vi tổng hợp Báo cáo TCNN.
(2) Năm 20X2: Năm báo cáo; Năm 20X1: Năm liền kề trước năm báo cáo.
(3) Số liệu tại mục này là số liệu thông tin tài chính khác bằng tiền phát sinh trong năm đã được kế toán tại Kho bạc Nhà nước/Kho bạc Nhà nước khu vực.
(4) Phân tích, đánh giá: Phân tích, đánh giá những biến động (tăng, giảm) lớn trong năm, nguyên nhân khách quan, chủ quan nhằm giúp người dùng báo cáo hiểu rõ hơn về thông tin tài chính có liên quan.


